
STT HỌ TÊN LỚP SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Đặng Nguyên Anh 6A2

2 Huỳnh Nguyễn Lan Anh 6A2

3 Nguyễn Trần Kim Anh 6A2

4 Tô Hoài Anh 6A2

5 Võ Thanh Bình 6A2

6 Lê Hữu Dương 6A2

7 Ngô Minh Đạt 6A2

8 Nguyễn Ngọc Hân 6A2

9 Phạm Thị Ngọc Hân 6A2

10 Nguyễn Trung Hậu 6A2

11 Cao Trung Hiếu 6A2

12 Đỗ Minh Hiếu 6A2

13 Trần Trung Hiếu 6A2

14 Nguyễn Tấn Hưng 6A2

15 Nguyễn Tân Khải 6A2

16 Nguyễn Phạm Ngọc Khánh 6A2

17 Phạm Nguyễn Ngọc Lâm 6A2

18 Hoàng Ngọc Linh 6A2

19 Phạm Linh 6A2

20 Nguyễn Võ Minh Lộc 6A2

21 Nguyễn Ngọc Thảo Ly 6A2

22 Hà Đức Minh 6A2

23 Trần Duy Minh 6A2

24 Phan Huỳnh Bảo Ngân 6A2

25 Trần Thị Kim Ngân 6A2

26 Trần Ngọc Khánh Nghi 6A2

27 Phạm Nguyên Khánh Ngoc 6A2

28 Lê Nguyễn Thu Ngọc 6A2

29 Lê Thị Mỹ Ngọc 6A2

30 Võ Huỳnh Kim Ngọc 6A2

31 Lê Phan Tấn Phát 6A2

32 Trương Tấn Phong 6A2

33 Nguyễn Ngọc Minh Phúc 6A2

34 Trần Minh Phương 6A2

35 Đỗ Nhật Quang 6A2

36 Nguyễn Thanh Tân 6A2

37 Nguyễn Hữu Tấn 6A2

38 Vũ Hoàng Thịnh 6A2

39 Trần Thành Tiến 6A2

40 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 6A2

41 Trần Thị Kiều Trinh 6A2

42 Nguyễn Chánh Trực 6A2
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43 Chế Ngọc Minh Vy 6A2

44 Lê Vy 6A2

45 Võ Ngọc Kim Cương 6A2


